
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP 

(Kèm theo Công văn số 3624/BC-HĐĐG ngày 20/11/2023  

của Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP) 

 

TT Tên sản phẩm Chủ thể 
Điểm 

TB 

Xếp 

hạng sao 

1 Thịt trâu sấy A Lử Food 

Hộ kinh doanh Nhà Sàn Núi Trúc 

50,91 3 Sao 

2 Thịt lợn sấy A Lử Food 46,82 2 Sao 

3 
Thịt treo gác bếp A Lử 

Food 

Không đánh giá, 

phân hạng 

4 
Da trâu gác bếp muối 

giòn A Lử Food 
48,18 2 Sao 

5 Thịt trâu sấy 

Hộ Kinh doanh Lê Thơm 

51 3 Sao 

6 Thịt lợn sấy 45,91 2 Sao 

7 Viên hoàn hà thủ ô 

Không đánh giá, 

phân hạng 8 Rượu chuối Đà Giang 
Chi nhánh HTX Đằng Giang 

9 Rượu Ngô Đà Giang 

10 
Đông trùng hạ thảo sấy 

thăng hoa Putaleng 
Hộ kinh doanh đông trùng hạ thảo 

 Pu Ta Leng 

52,45 3 Sao 

11 
Đông trùng hạ thảo tươi 

Putaleng 
46,64 2 Sao 

12 
Rượu ngô men lá Lai 

Châu 

Cơ sở sản xuất rượu ngô men lá Lai 

Châu 
52,64 3 Sao 

13 
Đông trùng hạ thảo khô 

nguyên sợi 
Hộ Kinh doanh Đào Huy Cương 62,09 3 Sao 

14 
Nhộng đông trùng hạ thảo 

khô HTX nông nghiệp, dược liệu công nghệ 

cao sukova 

57,64 3 Sao 

15 
Đông trùng hạ thảo khô 

nguyên sợi 
59 3 Sao 

16 Nhân macca khô 
Công ty TNHH MTV Trường Giang Lai 

Châu 

70,18 4 sao 

17 Hạt macca khô 71.36 4 sao 
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